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Tên Tổ chức giám định /  

Name of Inspection Body: 

Công ty Cổ phần Kiểm định và Giám định Việt Nam 

Vietnam National Inspection Joint Stock Company 

Mã số công nhận /   

Accreditation Code: 
VIAS 063 

Địa chỉ trụ sở chính / 

Head office address: 

Tổ 9E , khu 2, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh  

Group 9E, area 2, Cam Thinh ward, city Cam Pha, Quang Ninh province 

Địa điểm công nhận/  

Accredited locations: 

Tổ 9E , Khu 2, Phường Cẩm Thịnh, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh  

Group 9E, area 2, Cam Thinh ward, city Cam Pha, Quang Ninh province 

Điện thoại/ Tel:  0981188705 

Email: vncontrol.vnn@gmail.com Website:   

Loại tổ chức giám định / 

 Type of Inspection: 

Loại A  

Type A  

Người đại diện / 

Authorized Person: 
Nguyễn Văn Hào 

Hiệu lực công nhận / 

Period of Validation: 
     Kể từ ngày       /       /2024 đến ngày       /       /2029. 
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Lĩnh vực           

giám định 

Field of Inspection 

Nội dung giám định 

Type and Range of Inspection 

Phương pháp,             

qui trình giám định 

Inspection Methods/ 

Procedures 

Địa điểm và   

bộ phận       

liên quan 

Location(s) and 

relating 

division(s)  

Định lượng 

Quantity 

Khối lượng theo phương pháp 

mớn nước tàu biển, theo 

phương pháp cân cầu, theo 

phương pháp cân treo móc cẩu. 

Weight by draft survey method, 

by  bridge scale method, by 

hanging scale method. 

QT18KT-VNJC 

QT20KT-VNJC 

QT21KT-VNJC 

QT22KT-VNJC 

Phòng giám 

định 

Inspection 

Division 

 

Ghi chú/ Note: 

- QTxxKT-VNJC: Qui trình giám định do tổ chức giám định xây dựng / IB's developed 

methods 

- Trường hợp Công ty Cổ phần Kiểm định và giám định Việt Nam cung cấp dịch vụ   

giám định thì Công ty Cổ phần Kiểm định và giám định Việt Nam phải đăng ký            

hoạt động và được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật 

trước khi cung cấp dịch vụ này./ It is mandatory for the Vietnam National Inspection 

Joint Stock Company, that provides the inspection services must register their activities 

and be granted a certificate of registration according to the law before providing the 

service. 

▪                                 
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DANH MỤC PHƯƠNG PHÁP/ QUI TRÌNH GIÁM ĐỊNH 

LIST OF INSPECTION METHODS/ PROCEDURES 

 

Tên phương pháp/ qui trình giám định 

Name of inspection methods/ procedures 

Mã số phương pháp/ qui trình giám định                         

và năm ban hành 

Code of inspection methods/ procedures and version 

Khối lượng qua mớn nước tàu biển  QT18KT-VNJC (ban hành năm 2017) 

Khối lượng qua mớn nước sà lan  QT20KT-VNJC (ban hành năm 2017) 

Khối lượng qua cân cầu  QT21KT-VNJC (ban hành năm 2018) 

Khối lượng qua cân treo móc cẩu QT22KT-VNJC (ban hành năm 2023) 

         


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-06-30T18:02:37+0700
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - Hà Nội
	Nguyễn Diệu Linh<linh.nd@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-07-01T22:08:02+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Trần Thị Thu Hà<thuha@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-07-02T09:36:57+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-07-02T09:37:05+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-07-02T09:37:17+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-07-02T09:37:44+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-07-02T09:38:50+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-07-02T09:39:11+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-07-02T09:39:26+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




